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ADM Phòng Hành Chính 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

CTRCNTT Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

CTSH Chất thải sinh hoạt 

DO Nồng độ Oxy hòa tan 

ED Electrophoretic deposition (Sơn tĩnh điện) 

HSE Health Safety Environment (Phòng An toàn Sức khỏe & 
Môi trường) 

HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải 

MLSS Hỗn hợp chất rắn lơ lửng 

NTSH Nước thải sinh hoạt 

NTSX Nước thải sản xuất 

PTN Phòng thí nghiệm 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

SCMT Sự cố môi trường 

SPD Kho phụ tùng 

COA Chứng nhận phân tích sản phẩm 

SS Chất rắn lơ lửng 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TMV Công ty Ô tô Toyota Việt Nam 

TNMT Tài nguyên môi trường 

TSC Chi nhánh Công ty Ô Toyota Việt Nam tại Bình Dương 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng 

VOC 
Volatile Organic Compounds 
Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ở nhiệt độ, áp suất bình 
thường 

KCN VSIP Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 

Kho SPD Kho phụ tùng 
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CHƯƠNG I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
 

1. Đặc điểm tình hình có liên quan đến chất thải 

Địa điểm thực hiện dự án của Chi nhánh Công ty Ô Tô Toyota Việt Nam tại Bình Dương 

(TSC) tại 32A Đại lộ Hữu Nghị. KCN Việt Nam, Singapore, P. Bình Hoà, Thành phố Thuận 

An, T. Bình Dương, Việt Nam. Vị trí thực hiện dự án có cấu tạo địa hình ổn định, tương đối 

bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng các công trình nhà xưởng sản xuất. 

- Tổng diện tích: 18.969,7 m2 thuộc quyền sử dụng đất của Công ty liên doanh TNHH 

Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore và được Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (tên cũ: 

Công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam) thuê lại đất theo Hợp đồng thuê Lô đất đã được 

chuẩn bị sẵn số 156 được lập vào ngày 19/11/2007 (Được đính kèm trong phần phụ lục). Dự 

án được tiến hành trên thửa đất số 947 tờ bản đồ dc4 được tách từ thửa 672 (Khu J) tờ bản 

đồ C3 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 0709674 ngày 23/04/2001 (Được đính 

kèm trong phần phụ lục).  

Bảng 1. 1: Bảng kê tọa độ góc ranh khu đất thực hiện dự án 

Điểm X (m) Y (m) Cạnh (m) 

1 1208317 0606553  

2 1208321 0606657 116,5 

3 1208466 0606661 160 

4 1208468 0606559 118 

5 1208317 0606553 160 

 
2. Tính chất, quy mô đặc điểm của cơ sở 

2.1 Tính chất, quy mô cơ sở 

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã được phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty TNHH hai 

thành viên trở lên mã số 2500150335 đăng ký lần đầu ngày 26/03/2007, đăng ký thay đổi 

lần thứ 19 ngày 01/02/2023. 
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Chi nhánh Công ty Ô Tô Toyota Việt Nam tại Bình Dương hoạt động theo ủy quyền 

của doanh nghiệp Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở 

kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh  mã 

số 2500150335-004 đăng ký lần đầu ngày 16/01/2017. 

Hiện nay do nhu cầu mở rộng sản xuất và kinh doanh, Chi nhánh Công ty Ô Tô Toyota 

Việt Nam tại Bình Dương tiến hành đầu tư dự án “Mở rộng dịch vụ kho vận, phân phối ô 

tô, phụ tùng ô tô và trung tâm đào tạo nội bộ” với diện tích đất sử dụng là 18.969,7 m2; 

Tổng diện tích xây dựng 14.924,03 tại vị trí 32A Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam, 

Singapore, P. Bình Hoà, Thành phố Thuận An, T. Bình Dương, Việt Nam. 

Chi nhánh Công ty Ô Tô Toyota Việt Nam tại Bình Dương đã đăng ký kế hoạch bảo 

vệ môi trường của dự án “Mở rộng dịch vụ kho vận, phân phối ô tô, phụ tùng ô tô và trung 

tâm đào tạo nội bộ (không chứa hóa chất và hàng hóa độc hại, nguy hiểm, hóa chất dễ 

cháy)”  tại vị trí 32A Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hoà, 

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương vào ngày 27 tháng 10 năm 2021. 

Chi nhánh Công ty Ô Tô Toyota Việt Nam kinh doanh sản xuất trong lĩnh vực: 

- Tư vấn, đào tạo hỗ trợ nội bộ việc thực hiện và phát triển kinh doanh, dịch vụ và bảo 

dưỡng sản phẩm Toyota cho các công ty trong tập đoàn Toyota, đại lý, ứng viên đại 

lý và các trạm dịch vụ được ủy quyền của Toyota.  

- Cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến thị trường ô tô, xe ô tô, phụ tùng ô tô, các 

mặt hàng (bao gồm cả các loại hóa chất, dầu và mỡ bôi trơn) phục vụ cho quá trình 

sản xuất, bảo hành, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ. 

Quy mô dự án:  

- Khối lượng phụ tùng nhập vào kho khoảng 156 tấn/tháng ~ 1.872 tấn/năm, hóa chất 

khoảng 332,19 tấn/tháng ~ 3983,6 tấn/năm được lưu chứa trong kho SPD với diện 

tích 7.922,11 m2.  

- Dự án thực hiện đào tạo kỹ năng và tay nghề cho nhân viên đại lý phía Bắc, khoảng 

250 học viên/ năm. 
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2.2 Quy trình công nghệ sản xuất 

2.2.1 Quy trình cung cấp dịch vụ kho chứa ô tô và phụ tùng ô tô  

 

Hình 1. 1: Quy trình vận hành kho chứa hàng 
 

 Thuyết minh quy trình 

Sản phẩm chứa tại kho bao gồm các loại phụ tùng ô tô, hóa chất. Phương thức vận 

chuyển hàng hóa trong và ngoài kho: vận chuyển bằng đường bộ sử dụng xe tải và xe 

container. Phụ tùng ô tô sẽ được chuyển đến kho bằng xe đầu kéo, xe tải.  Khi vào kho thì 

xe sẽ vào khu vực lên/xuống hàng của kho. 

Trước khi hàng hóa được lưu kho thì nhân viên kiểm tra chất lượng sẽ kiểm tra các 

chứng từ và hồ sơ chất lượng liên quan đến hàng hóa (như hóa đơn, COA,…); kiểm tra chất 

lượng cảm quan và bên ngoài của hàng hóa. Nếu các kết quả kiểm tra này đạt thì sẽ cho hàng 

hóa được lưu kho. 

Diện tích và sức chứa khu vực kho: trong giai đoạn hiện hữu dự án khối lượng phụ 

tùng nhập vào kho khoảng 78 tấn/tháng ~ 936 tấn/năm, hóa chất các loại bán cho đại lý 

khoảng khoảng 165,98 tấn/tháng ~ 1.991,8 tấn/năm được lưu chứa trong kho SPD với diện 

tích 4.110 m2. Giai đoạn mở rộng, khối lượng phụ tùng nhập vào kho khoảng 156 tấn/tháng 

~ 1.872 tấn/năm, hóa chất khoảng 332,19 tấn/tháng ~ 3.983,6 tấn/năm được lưu chứa trong 

Tiếng ồn 

Sản phẩm 

Kiểm tra chất lượng 

Kho lưu trữ 

Xuất kho theo yêu cầu 

Chất lên xe tải 

Giao cho khách hàng 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn, CTR 

Nhiệt thừa 

Tiếng ồn 
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kho SPD sau mở rộng với diện tích 7.922,11m2 gồm diện tích kho SPD hiện hữu là 4.110 

m2 và diện tích mở rộng là 3.812,11 m2. 

Khi có nhu cầu xuất hàng thì nhân viên sẽ đi nhặt hàng ở các vị trí đang lưu trong kho 

ra khu vực xuất hàng. Tiếp theo, hàng hóa sẽ được kiểm tra và chất lên xe hàng. 

Sau khi chất hàng xong, nhân viên sẽ hoàn thiện các thủ tục chứng từ liên quan rồi đi 

giao cho khách hàng.  

 

2.2.2 Quy trình đào tạo nội bộ 

Hình 1. 2: Quy trình đào tạo nội bộ 
 

 Thuyết minh quy trình đào tạo: 

- Bộ phận đào tạo sẽ lập kế hoạch đào tạo dựa trên định hướng đào tạo của TSC và tập 

đoàn cũng như nhu cầu đào tạo của các Đại lý. 

- Nội dung bao gồm đào tạo lý thuyết và thực hành kỹ năng, sau cùng là kiểm tra và đánh 

giá để cấp chứng chỉ. Hoạt động đào tạo thực hành sẽ phát sinh mùi dung môi và nhiệt 

thừa khi đào tạo kỹ năng sơn; phát sinh tiếng ồn khi đào tạo kỹ năng sửa chữa thân vỏ. 

- Cuối khóa học, học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá cả lý thuyết và thực hành. Các học 

viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ. 

 

Lập kế hoạch đào tạo 

hàng năm 

Đào tạo lý thuyết 

Đào tạo thực hành 

Kiểm tra, đánh giá, cấp 

chứng chỉ 

Mùi, bụi sơn, nhiệt 

thừa, tiếng ồn 
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Bảng 1. 2: Các khóa đào tạo nội bộ 

STT Tên khóa đào tạo 

1 Khóa đào tạo bán hàng 

2 Khóa đào tạo chăm sóc khách hàng 

3 Khóa đào tạo cố vấn dịnh vụ 

4 Khóa đào tạo sửa chữa chung (trung cấp/ chẩn đoán/ cao cấp) 

5 Khóa đào tạo sửa chữa sơn (sơ cấp/ trung cấp/ cao cấp) 

6 Khóa đào tạo sửa chữa thân xe (sơ cấp/ trung cấp/ cao cấp) 
 

 Nguyên lý hoạt động của phòng phun sơn và hệ thống thu gom, xử lý khí thải của 

phòng sơn 

Trong quá trình đào tạo kỹ năng thực hành sẽ sử dụng ô tô hoặc các chi tiết, phụ tùng 

ô tô để thực hành kỹ năng sơn.  

Ô tô, các chi tiết, phụ tùng ô tô được đem vào phòng sơn và học viên sử dụng súng 

phun sơn để tiến hành phun lên bề mặt phần cần sơn.  

Cửa vào buồng phun sơn luôn luôn đóng khi buồng đang hoạt động để đảm bảo hơi 

dung môi không bay ra ngoài khi chưa qua hệ thống lọc khí - bụi sơn. Khi buồng phun sơn 

vận hành, hệ thống lọc khí cũng được bật cùng thời điểm. Khí tươi được hút vào buồng qua 

bộ phận tủ sấy (công suất: 380V-33kW), có lắp các tấm phin lọc sơ cấp đầu. Sau đó đi qua 

bộ phận phin lọc trần. Lượng bụi sơn và dung môi trong quá trình sơn sẽ bị giữ lại phần lớn 

trên lớp bông thủy tinh dưới sàn nền. Lớp bông thủy tinh này được thay định kỳ sau mỗi 200 

giờ buồng sơn hoạt động. Lượng bụi sơn và hơi dung môi còn lại sẽ được hút ra khỏi buồng 

phun sơn sau khi được lọc thêm một lần nữa ở hệ thống phin lọc thứ cấp đầu ra rồi mới thoát 

ra ngoài qua hệ thống ống thoát bụi sơn (ống thoát có chiều cao 8m, tiết diện 0,5mx0,5m).  
 

3. Dự kiến các khu vực nguy cơ cao  

3.1 Phân loại sự cố môi trường (SCMT) 

Sự cố môi trường là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến 

đổi bất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm trọng. 

Trong phạm vi của Luật Bảo vệ môi trường 2020, sự cố môi trường tập trung vào các 

sự cố chất thải (Khí thải vượt tiêu chuẩn, nước thải vượt tiêu chuẩn, rò rỉ chất thải), sự cố 
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cháy nổ và sự cố hóa chất sẽ được tuân theo quy định pháp luật liên quan. Bảng dưới đây là 

một số tình huống khẩn cấp có thể xảy ra với các nguyên nhân khách quan và chủ quan. 

Bảng 1. 3: Các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra 

Nguyên nhân Trường hợp khẩn cấp 

Lũ lụt 
Nước thải đầu ra không được xử lý do lượng nước mưa 
tăng đột biến chảy vào hệ thống xử lý nước thải vượt 
quá khả năng xử lý 

Mất điện Nước thải đầu ra không được xử lý do hệ thống xử lý 
nước thải bị vô hiệu hóa 

Sự cố trong quá trình vận 

chuyển 
Rò rỉ chất thải nguy hại trong quá trình vận chuyển từ 
xưởng về nhà rác trong nhà máy 

Cháy 
Khí ô nhiễm và khí độc phát tán ra môi trường do đám 
cháy lan đến các vị trí có hóa chất/ dầu/ chất thải nguy 
hại 

Lỗi vận hành 

Lỗi thiết bị 

Ô nhiễm đất và nước ngầm gây ra bởi lượng lớn chất 
thải lỏng tràn ra những khu vực không có chống thấm 
do lỗi khi thao tác hoặc vận hành với thiết bị 

 

TSC xem xét dựa trên đánh giá rủi ro, các trường hợp đã xảy ra trong quá khứ và bảng 

ví dụ trên để đưa ra các loại sự cố môi trường sau: 

 Vượt tiêu chuẩn nước thải 

 Vượt tiêu chuẩn khí thải 

 Rò rỉ, tràn đổ chất thải 

Dựa vào khả năng ứng phó của từng khu vực và mức độ nghiêm trọng TSC phân ra 3 

mức độ về sự cố môi trường: 

 Sự cố cấp 1: Các sự cố môi trường xảy ra mà nội bộ phòng ban có thể tự giải quyết 

được không cần đến sự hỗ trợ của các phòng ban khác. 

 Sự cố cấp 2: Các sự cố môi trường xảy mà nội bộ phòng ban không thể tự giải quyết 

được mà phải cần đến sự hỗ trợ của các phòng ban khác. 

 Sự cố cấp 3: Các sự cố môi trường mà TSC không thể tự giải quyết được, cần đến sự 

trợ giúp của các cơ quan chức năng và tổ chức bên ngoài. 
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3.2 Danh sách các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường 

3.2.1 Các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố nước thải 

Dựa trên hiện trạng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, các điểm nguy cơ xảy ra sự 

cố được liệt kê dưới đây: 

 Bể phốt và hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt (NTSH) 

Tất cả các nguồn nước thải tại TSC đều từ quá trình sinh hoạt của nhân viên, học viên, 

không phát sinh nước thải sản xuất. Đối với đường ống dẫn NTSH, tất cả đường ống dẫn 

đều nằm ngầm trong lòng đất, nguy cơ xảy ra sự cố xảy ra thấp. Một số trường hợp đặc biệt, 

NTSH bị rò rỉ hoặc nứt vỡ do va đập, xuống cấp, nước thải sẽ ngấm xuống đất hoặc chảy ra 

mương nước mưa – khả năng xảy ra rất thấp. 

Nguy cơ trung bình được đánh giá xảy ra tại các bể phốt chứa nước thải nếu nước thải 

bị tràn ra mương nước mưa vì đây là những khu vực thường xuyên tiếp nhận lượng nước 

thải lớn, khu vực thấp dễ bị tràn vào bởi nước mưa cũng như cần sử dụng nhiều bơm để 

chuyển nước thải đi dẫn tới có nguy cơ hỏng hóc thiết bị gây SCMT. Sau khi khảo sát và 

đánh giá, vị trí những điểm có nguy cơ xảy ra sự cố được thể hiện ở sơ đồ bên sau: 
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Hình 1. 3: Sơ đồ bản vẽ mặt bằng TSC và các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường 

Chú thích: 

 

Đường dẫn NTSH 

1 Bể phốt khu văn phòng chính 

2 Bể phốt khu phụ tùng 

3 Bể phốt phòng bảo vệ số 2 

4 Bể phốt phòng bảo vệ số 1 

  

1 

4 

3 

2 
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 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Tất cả các nguồn NTSH tại TSC đều từ quá trình sinh hoạt của nhân viên, học viên, 

không phát sinh nước thải sản xuất. Các nguồn NTSH được dẫn đến một hệ thống xử lý 

NTSH công suất 20 m3/ngày, và được xử lý tại đây đạt tiêu chuẩn giới hạn tiếp nhận nước 

thải của KCN VSIP trước khi xả ra hệ thống XLNT tập trung của KCN. HTXLNT của TSC 

được xây dựng bằng bê tông cốt thép, âm dưới đất, đặt tại khu vực cạnh cổng ra vào. 

Các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường chất thải được xác định: 

Bể tiếp nhận NTSH của HTXL: khi bể tiếp nhận không đủ công suất tiếp nhận làm 

nước thải chưa xử lý tràn ra ngoài môi trường. 

Bể chứa nước thải sau xử lý của HTXL: khi xả nước thải đã qua xử lý nhưng không 

đạt tiêu chuẩn giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN VSIP 

Hình 1. 4: Sơ đồ bản vẽ mặt bằng TSC và các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường 

Chú thích: 

: Hệ thống xử lý NTSH 

 : Khu vực có nguy cơ xảy ra SCMT NTSH tại HTXLNT 
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3.2.2 Các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố khí thải 

Về khí thải, từ các nguồn phát sinh trên, điểm được nhận định có nguy cơ cao xảy ra 

sự cố môi trường vượt tiêu chuẩn xả khí thải là tại ống khói của buồng sơn. 

Ống khói từ buồng phun sơn có nguy cơ thải ra khí hữu cơ (VOC) và bụi vượt tiêu 

chuẩn khi hệ thống xử lý khí bị lỗi, các màng lọc xử lý bị tắc. Vị trí điểm nguy cơ xảy ra sự 

cố môi trường khí thải thể hiện ở hình dưới: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 5: Sơ đồ bản vẽ mặt bằng TSC và các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường 

Chú thích: 

: Buồng sơn 

: Điểm có nguy cơ xảy ra SCMT khí thải tại Ống khói buồng phun sơn 

 

3.2.3 Các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố chất thải 

Đối với chất thải, từ các nguồn phát sinh nêu trên kết hợp với hoạt động vận chuyển 

chất thải thực tế, những điểm được nhận định có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường chất thải 

gây ảnh hưởng tới môi trường chủ yếu là tại tuyến đường khi vận chuyển chất thải ở dạng 
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lỏng từ khu đào tạo (buồng sơn) đưa xuống khu nhà rác. Tuy nhiên, lượng chất thải phát sinh 

và vận chuyển trong một lần nhỏ, khoảng dưới 20 lít/ lần, được đựng trong can có nắp đậy 

kín nên nguy cơ xảy ra sự cố là rất thấp và có thể tự xử lý mà không gây sự cố môi trường. 

 

4. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố chất thải 

4.1 Nhân lực ứng phó sự cố chất thải 

Sự cố chất thải khi xảy ra sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe do lượng chất thải thoát ra lớn và 

trên diện rộng. Ngoài ra, hậu quả còn gây nguy hại tới môi trường đất, nước, không khí. Do 

vậy, TSC đã bố trí nhân lực cũng như trang thiết bị để luôn sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy 

ra. Lực lượng xử lý sự cố là nhân viên làm việc tại vị trí đó dưới sự chỉ đạo và giám sát của 

các cán bộ phụ trách môi trường. Với sự cố môi trường: đối với nước thải, nhân sự chủ yếu 

sẽ là nhân viên Hệ thống xử lý NTSH; đối với khí thải: nhân sự chủ yếu là nhân viên vận 

hành/bảo dưỡng buồng phun sơn; 

Ngoài ra còn có sự phối hợp của nhân viên bảo vệ; nhân viên phụ trách hoạt động Môi 

trường, trường hợp cần thiết có thể huy động từ các bộ phận khác trong cơ sở. Trong trường 

hợp sự cố nước thải và khí thải vượt ngoài khả năng tự xử lý của TSC, TSC đã ký Hợp đồng 

dịch vụ với đơn vị bên ngoài có đầy đủ giấy phép xử lý và khả năng xử lý phù hợp theo yêu 

cầu của Pháp Luật. 

Bảng 1. 4: Nhân lực ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở 

Lực lượng 
Sự cố 

Nước thải Khí thải 

Lực lượng ứng 

phó sự cố tại 

TSC 

Nhân viên Hệ thống xử lý 

nước thải  

Nhân viên vận hành/bảo 

dưỡng buồng phun sơn 

(Phòng đào tạo) 

Đội bảo vệ (Phòng Hành Chính) 

Nhân viên phòng Hành chính 

Nhân viên phòng/ban khác (nếu cần). 

Đối với sự cố nước thải: Nhà thầu xử lý nước thải (nếu cần) 

Với các Sự cố môi trường cấp 3, ngoài khả năng xử lý của TSC, TSC sẽ báo cáo và 

phối hợp với các cơ quan chức năng. 
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Số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp (Đính kèm phần Phụ lục số 5) sẽ được 

phòng Hành Chính (ADM) cập nhật thường xuyên và chuyển tới các bộ phận để sử dụng. 

Bảng 1. 5: Sơ đồ tổ chức ứng phó sự cố môi trường 

Cấp độ Sơ đồ tổ chức ứng phó sự cố môi trường Liên lạc khẩn 
cấp 

Sự cố cấp 3 

Danh sách số 

điện thoại liên 

lạc khi có sự cố 

môi trường 

(Đính kèm tại 

phụ lục số 4) 

Sự cố cấp 2 

Sự cố cấp 1 

Ủy ban ứng phó SCMT 

(Trưởng chi nhánh Công ty) 

Cơ quan chức 
năng liên quan và 
các đơn vị hỗ trợ 

Trưởng ban chỉ huy ứng phó 
SCMT  

(Trưởng/ phó phòng Hành chính) 

Ban chỉ huy ứng phó SCMT 

Chỉ huy tại hiện trường 
(Nhân viên phòng Hành chính) 

Đội trưởng đội ứng phó sự cố 
môi trường  

(Trưởng/ phó phòng nơi có sự cố) 

Nhân viên 
nơi có sự 

cố 

Thành viên 
đội ứng 

phó SCMT 
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4.2 Thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố chất thải hiện có 

4.2.1 Thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố 

Bảng 1. 6: Danh sách phương tiện sử dụng ứng phó sự cố 

STT Thiết bị Đơn vị Số lượng 

1. Thiết bị rửa mắt Cái 1 

2. Tủ khẩn cấp Cái 2 

 

Riêng đối với tủ khẩn cấp được trang bị nhiều dụng cụ bên trong và thiết kế ở trạng 

thái di động để đáp ứng xử lý được nhiều loại khẩn cấp khác nhau. Số lượng và tên dụng cụ 

được thể hiện trong Bảng 1.7 bên dưới: 

Bảng 1. 7: Dụng cụ của tủ khẩn cấp  

STT Dụng cụ Đơn vị Số lượng 

1 Kính bảo hộ Chiếc 2 

2 Găng tay sợi Đôi 5 

3 Găng tay cao su Đôi 2 

4 Khẩu trang vải Cái 5 

5 Mặt nạ phòng độc Cái 2 

6 Túi nilon Cái 2 

7 Giẻ lau Kg 3 

8 Gáo nhựa Cái 1 

9 Gàu hót Cái 1 

10 Xô nhựa Cái 2 

11 Mùn cưa Xô 1 

12 Ủng cao su Đôi 2 

13 Chổi tre Cái 1 
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4.2.2 Phương tiện bảo hộ cá nhân 

TSC trang bị các loại phương tiện cho từng khu vực đặc thù riêng: 

Bảng 1. 8: Phương tiện bảo hộ cá nhân  

STT Phương tiện Bảo hộ Vị trí/ Hoạt động áp dụng 

1 Quần áo bảo hộ lao động Tất cả các khu vực đào tạo: xưởng sửa chữa chung, 
sửa chữa thân xe, sửa chữa sơn, kho phụ tùng 

2 Giày bảo hộ lao động Tất cả các khu vực đào tạo: xưởng sửa chữa chung, 
sửa chữa thân xe, sửa chữa sơn, kho phụ tùng 

3 Mũ KTV, mũ mềm Tất cả các khu vực đào tạo: xưởng sửa chữa chung, 
sửa chữa thân xe, sửa chữa sơn, kho phụ tùng 

4 Bao tay vải Khu vực xưởng sửa chữa chung, hàn MIG-CO2, kho 
phụ tùng 

5 Mũ cứng Khu vực sửa chữa chung (làm việc dưới gầm xe), khu 
vực xe forklift 

6 Khẩu trang chống bụi Khu vực xưởng sửa chữa chung, hàn MIG-CO2, kho 
phụ tùng 

7 Găng tay da Khu vực hàn MIG-CO2 

8 Bao chân vải Khu vực hàn MIG-CO2 

9 Yếm Khu vực hàn MIG-CO2 

10 Kính hàn Khu vực hàn MIG-CO2 

11 Kính bảo hộ chung Khu vực hàn cắt, sửa chữa thân xe 

12 Mắt kính bảo hộ Khu vực hàn cắt, sửa chữa thân xe, kho phụ tùng 

13 Quần áo chống tĩnh điện Buồng phun sơn 

14 Giày chống tĩnh điện Buồng phun sơn 

15 Mũ chống tĩnh điện Buồng phun sơn 

16 Mặt nạ phòng độc Buồng phun sơn, kho phụ tùng 

17 Găng tay chống dung môi Phòng pha sơn, buồng phun sơn 

18 Ủng cao su Kho phụ tùng 
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5. Kết luận 

Dựa theo danh sách các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường và nhân lực và trang 

thiết bị tham gia ứng phó sự cố đã nêu trên, Chi nhánh Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tại 

Bình Dương có khả năng ứng phó sự cố chất thải nếu xảy ra. Trường hợp sự cố đặc biệt 

nghiêm trọng, TSC sẽ liên hệ các đơn vị Nhà thầu đồng thời báo cáo và phối hợp với các cơ 

quan chức năng để cùng xử lý, khắc phục. 
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CHƯƠNG II. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN ỨNG PHÓ 

1. Tư tưởng chỉ đạo 

 “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả”. 

 

2. Nguyên tắc ứng phó 

- Tích cực phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nguồn lực, các 

phương án hiệp đồng để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố chất thải. TSC cũng đã chuẩn bị 

sẵn các nguồn lực về con người, trang thiết bị ứng phó, các hướng dẫn công việc ứng phó sự 

cố để sẵn sàng khi có sự cố chất thải xảy ra. 

- Duy trì ứng trực 24/24, chủ động ứng phó, báo cáo kịp thời. TSC đã bố trí nhân lực 

sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra. Lực lượng xử lý sự cố là nhân viên làm việc tại vị trí đó 

dưới sự chỉ đạo và giám sát của các cán bộ phụ trách môi trường. Những thành viên này đã 

được hoàn thành các khóa đào tạo an toàn hóa chất theo yêu cầu của Pháp Luật và trong nội 

dung giảng dạy đã đề cập tới hành động ứng phó khi có các sự cố chất thải xảy ra. 

- Chủ động phối hợp, huy động mọi nguồn lực để phòng ngừa, ứng phó, không để bị 

động, bất ngờ. 

- Phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia 

hoạt động ứng phó sự cố chất thải.  

- Trường hợp TSC gây sự cố chất thải, TSC sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức 

ứng phó sự cố, cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố, bồi thường thiệt hại và các chi phí 

khác do sự cố gây ra theo quy định của pháp luật. 

 

3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

Theo các danh sách các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường nêu ở Chương 1, 

bảng 1.2, TSC đã xác định cụ thể các trường hợp sự cố có thể xảy ra trong thực tế và đã có 

những biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả tương ứng như sau:
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3.1 Biện pháp phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố nước thải  

Bảng 2. 1: Bảng tổng hợp phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan tới nước thải  

STT Khu vực sự 
cố 

Mô tả 
trường hợp 

cụ thể 
Nguyên nhân Cách thức phòng ngừa Cách thức ứng phó 

1 

Bể phốt số 1, 

2, 3, 4 (Hình 

1.3) 

Tràn bể phốt 

chứa NTSH ra 

mương nước 

mưa 

- Mưa lớn, nước 

mưa tràn vào 

- Tắc đường ống 

thoát nước sinh 

hoạt 

- Định kỳ kiểm tra tràn, nạo vét 

hố ga hằng năm. 

- Định kỳ thông hút vệ sinh bể 

phốt 3 tháng/lần. 
 

- Dừng hoạt động phát sinh nước thải; 

- Dùng bì/ bao tải cát để ngăn ô nhiễm lan rộng bằng cách 

ngăn tại hố ga nước mưa của TSC không cho nước chảy 

vào đường ống thoát nước mưa của KCN. 

- Thông báo cho Phòng Quản lý của KCN về sự cố để hỗ 

trợ khắc phục. 

- Gọi Nhà thầu vệ sinh công nghiệp hút NTSH tại các hố 

ga trên mương và bể phốt tràn chuyển vào các bể tiếp nhận 

nước thải của HTXLNT, lượng không thể tiếp nhận sẽ được 

2 

Bể chứa 

NTSH chưa 

xử lý 

(HTXLNT) 

Vỡ bể chứa 

thu gom 

- Quá tải hoặc do 
kết cấu bể chứa 
không đủ dung 
tích, chất lượng 
xây dựng kém hoặc 
do Lỗi vận hành 
- Bị tác động vật lý 

 
- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng 

bể (1 tháng/lần). Tiến hành nạo 

vét bể (nếu cần). 

- Ký kết hợp tác với nhà thầu có 
chức năng bảo trì HTXLNT định 
kỳ hằng tuần  

- Gọi Nhà thầu vệ sinh công nghiệp hút nước thải chuyển 

vào bể thu gom còn lại và bể điều hòa để tiếp tục xử lý, 

lượng không thể tiếp nhận sẽ được chuyển đi xử lý; 

- Liên hệ với Nhà Thầu có chức năng bảo trì HTXLNT, hỗ 

trợ khắc phục sự cố. 
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STT Khu vực sự 
cố 

Mô tả 
trường hợp 

cụ thể 
Nguyên nhân Cách thức phòng ngừa Cách thức ứng phó 

3 

Bể chứa 

NTSH chưa 

xử lý 

(HTXLNT) 

Vỡ bể điều 

hòa 

Quá tải hoặc do kết 
cấu bể chứa không 
đủ dung tích, chất 
lượng xây dựng 
kém hoặc do Lỗi 
vận hành 
- Bị tác động vật lý 

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng 

bể (1 tháng/lần). Tiến hành nạo 

vét bể (nếu cần). 

Ký kết hợp tác với nhà thầu có 
chức năng bảo trì HTXLNT 
định kỳ hằng tuần 

- Dừng hoạt động phát sinh nước thải; 

- Dừng hoạt động hệ thống XLNT. 

- Thông báo cho Phòng Quản lý của KCN về sự cố để hỗ 

trợ khắc phục. 

- Gọi Nhà thầu vệ sinh công nghiệp hút nước thải được đưa 

đi xử lý; 

- Liên hệ với nhà thầu có chức năng bảo trì HTXLNT, hỗ 

trợ khắc phục sự cố. 

4 

Bể chứa 

NTSH chưa 

xử lý 

(HTXLNT) 

Tràn bể nước 

thải chưa xử 

lý ra mương 

nước mưa 

- Bơm nước thải bị 

sự cố: 

 + Mất điện cục bộ 

 + Hỏng bơm 

- Tắc đường ống 

dẫn nước 
 

- Kiểm tra lượng nước thải các 

bể theo nhật ký vận hành hằng 

tuần. 

- Thực hiện kiểm tra bảo dưỡng 

bơm định kỳ hằng tuần. 

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng 

bể (1 tháng/lần). 

- Ký kết hợp tác với nhà thầu có 

chức năng bảo trì HTXLNT 

hằng tuần.  

- Dừng hoạt động phát sinh nước thải; 

- Dùng bì/ bao tải cát để ngăn ô nhiễm lan rộng bằng cách 

ngăn tại hố ga nước mưa của TSC không cho nước chảy 

vào đường ống thoát nước mưa của KCN. 

- Thông báo cho Phòng Quản lý của KCN về sự cố để hỗ 

trợ khắc phục. 

- Gọi Nhà thầu vệ sinh công nghiệp hút NTSH tại các hố 

ga trên mương và bể bị tràn chuyển vào các bể tiếp nhận 

nước thải còn lại của HTXLNT, lượng không thể tiếp nhận 

sẽ được chuyển đi xử lý; 
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STT Khu vực sự 
cố 

Mô tả 
trường hợp 

cụ thể 
Nguyên nhân Cách thức phòng ngừa Cách thức ứng phó 

5 

Bể chứa 

NTSH sau 

xử lý 

Xả nước thải 

vượt tiêu 

chuẩn khi 

Công đoạn vi 

sinh xử lý 

kém 

- DO thấp 

- Thiếu vi sinh 

- MLSS ngoài tiêu 

chuẩn 

- Kiểm tra các công đoạn xử lý 

theo nhật ký vận hành hàng 

tuần để phát hiện bất thường. 

- Quan trắc nước thải định kỳ 1 

tháng 1 lần bởi nhà thầu có 

chức năng bảo trì HTXLNT 

(Kiểm tra DO, vi sinh, MLSS 

hàng tháng). 

- Quan trắc NTSH định kỳ 6 

tháng 1 lần bởi Nhà thầu có đầy 

đủ giấy phép và báo cao cơ 

quan chức năng theo yêu cầu 

của Pháp Luật trong thời gian 

quy định. 

- Ký kết hợp tác với nhà thầu có 

chức năng bảo trì HTXLNT 

hằng tuần.  

- Dừng hoạt động xả nước thải. 

- Dừng hoạt động Hệ thống xử lý nước thải. 

- Thông báo cho Phòng Quản lý của KCN về sự cố để cùng 

khắc phục sự cố. 

- Liên hệ với nhà thầu có chức năng bảo trì HTXLNT, hỗ 

trợ khắc phục sự cố và lấy mẫu phân tích chất lượng nước 

để đưa ra phương án xử lý phù hợp. 

- Gọi nhà thầu vệ sinh công nghiệp hút nước thải chuyển 

vào các bể nước thải chưa xử lý, lượng không thể tiếp nhận 

sẽ được đưa đi xử lý; 

- Điều chỉnh máy thổi khí để đưa DO trong tiêu chuẩn. 

- Bổ sung vi sinh và Methanol nếu cần để đưa vi sinh và 

MLSS về tiêu chuẩn. 

- Kiểm tra nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải. 
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STT Khu vực sự 
cố 

Mô tả 
trường hợp 

cụ thể 
Nguyên nhân Cách thức phòng ngừa Cách thức ứng phó 

6 

Bể chứa 

nước thải sau 

xử lý 

Xả nước thải 

vượt tiêu 

chuẩn chỉ tiêu 

Coliform 

- Bơm hóa chất bị 

sự cố: 

 + Mất điện cục bộ 

 + Hỏng bơm 

- Tắc đường ống 

bơm hóa chất 
 

- Kiểm tra các công đoạn xử lý 

theo nhật ký vận hành hằng tuần 

để phát hiện bất thường. 

- Thực hiện kiểm tra bảo dưỡng 

bơm định kỳ hằng tuần. 

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng 

bể (1 tháng/lần). 

- Quan trắc nước thải định kỳ 

hàng tháng bởi Nhà thầu có đầy 

đủ giấy phép. 

- Ký kết hợp tác với nhà thầu có 

chức năng bảo trì HTXLNT 

hằng tuần 

- Dừng hoạt động xả nước thải. 

- Dừng hoạt động Hệ thống xử lý nước thải. 

- Thông báo cho Phòng Quản lý của KCN về sự cố để cùng 

khắc phục sự cố. 

- Gọi nhà thầu xử lý chất thải nguy hại hút nước thải 

chuyển vào các bể chứa tiếp nhận nước thải, lượng không 

thể tiếp nhận sẽ được đưa đi xử lý; 

- Liên hệ với nhà thầu có chức năng bảo trì HTXLNT, hỗ 

trợ khắc phục sự cố; 

- Phân tích chất lượng nước bởi đơn vị Nhà thầu để đưa ra 

phương án xử lý phù hợp. 

- Kiểm tra nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải. 
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3.2 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố khí thải 

Bảng 2. 2: Bảng tổng hợp các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan tới khí thải  

STT Khu vực 
sự cố 

Mô tả trường 
hợp cụ thể Nguyên nhân Cách thức phòng ngừa Cách thức ứng phó 

1 

Buồng 

phun sơn 

xưởng đào 

tạo 

Khí thải ra từ 

buồng sơn vượt 

quy định về các 

chỉ tiêu VOC, 

bụi 

Không bảo dưỡng 

định kỳ buồng sơn 

 

- Định kỳ bảo dưỡng thiết bị, bộ lọc khí 

sợi bông thủy tinh (6 tháng/lần). 

- Quan trắc khí thải định kỳ 6 tháng bởi 

Nhà thầu có đầy đủ giấy phép và báo cáo 

cho cơ quan chức năng theo yêu cầu của 

Pháp Luật trong thời gian quy định. 

- Dừng hoạt động sản xuất phát sinh khí thải rồi 

xác định nguyên nhân. 

-  Liên hệ Nhà thầu để chỉnh sửa, bảo dưỡng thiết 

bị hoặc thay thế thiết bị mới. 

- Yêu cầu nhà thầu đo lại thông số vượt tiêu 

chuẩn, đảm bảo giá trị trong ngưỡng quy định 

trước khi vận hành như bình thường. 
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4. Tổ chức sử dụng lực lượng 

Bảng 2. 3: Bảng tổng hợp nhân lực ứng phó sự cố môi trường tại TSC 

Lực lượng 
Sự cố 

Nước thải Khí thải 

Lực lượng quan sát, thông 

báo, báo động 

- Nhân viên nhà thầu bảo trì 
HTXLNT 

- Quản lý HTXLNT 

- Nhân viên vận hành buồng phun 
sơn 

- Nhân viên nhà thầu bảo dưỡng 
buồng phun 

Đội bảo vệ (Phòng Hành Chính) 

Nhân viên phòng Hành Chính 

Lực lượng 

ứng phó, 

khắc phục 

hậu quả 

Lực lượng 

sơ tán người 

và tài sản 

đến nơi an 

toàn 

Quản lý HTXLNT Nhân viên vận hành buồng phun 

sơn 

Đội bảo vệ (Phòng Hành Chính) 

Nhân viên phòng Hành Chính 

Nhân viên phòng/ban khác (nếu cần) 

Lực lượng 

ứng phó tại 

chỗ 

Quản lý HTXLNT Nhân viên vận hành buồng phun 

sơn 

Nhân viên phòng/ban khác (nếu cần) 

Nhân viên phòng Hành Chính  

Lực lượng 

tăng cường, 

phối hợp 

Sự cố cấp 1 & 2: Nhà thầu xử 

lý chất thải 

Sự cố cấp 1 & 2: Nhà thầu bảo 

dưỡng buồng phun 

Sự cố cấp 3: Ban chỉ huy PCTT & TKCN Tp. Thuận An 

Lực lượng 

bảo đảm an 

ninh, trật tự  

Đội bảo vệ (Phòng Hành Chính) 

Lực lượng 

bảo đảm hậu 

cần, y tế 

Nhân viên phòng Hành Chính 

Nhân viên phòng/ban khác (nếu cần) 
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CHƯƠNG III. DỰ KIẾN TÌNH HUỐNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN & BIỆN PHÁP XỬ LÝ 
 

Để cụ thể hóa các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả các sự cố đã nêu ở Chương 2, dưới đây sẽ minh họa một số trường hợp 

có thể xảy ra trong thực tế cho từng loại sự cố. 

Bảng 3. 1: Bảng tổng hợp tình huống giả định sự cố môi trường có thể xảy ra tại TSC  

STT Loại Sự cố Trường hợp Tình huống giả định Mức độ ảnh 
hưởng 

1 

Sự cố nước 

thải tại 

HTXLNT 

Bể chứa nước thải sau xử lý 

xả nước thải vượt tiêu chuẩn 

khi khi Công đoạn vi sinh xử 

lý kém (Bảng 2.1; STT.5)  

 Nhân viên vận hành HTXLNT (đơn vị nhà thầu hợp tác) bảo trì định 

kỳ hằng tuần đang kiểm tra vi sinh trong bể hiếu khí phát hiện bọt trắng 

trên bề mặt nước. Nguyên nhân xác định: bùn vi sinh thiếu dinh dưỡng 

Mức độ ảnh hưởng: 

Sự cố cấp 1 (nội bộ 

TSC có thể xử lý) 

2 

Sự cố khí 

thải tại buồng 

sơn 

Chỉ tiêu Toluen trong khí thải 

ống khói buồng sơn vượt quy 

định (Bảng 2.2; STT.01) 

Nhân viên phòng hành chính nhận thông báo kết quả quan trắc môi 

trường định kỳ khí thải của buồng sơn từ đơn vị Quan trắc, phát hiện chỉ 

tiêu Toluen vượt quy định. Nguyên nhân xác định: bộ lọc khí sợi bông 

thủy tinh đã hết khả năng lọc do không được thay thế theo định kỳ. 

Sự cố cấp 2 (cần sự 

hỗ trợ của các bộ 

phận khác) 
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1. Chi tiết ứng phó tình huống sự cố nước thải vượt tiêu chuẩn 

Bảng 3. 2: Bảng mô tả chi tiết ứng phó tình huống sự cố nước thải vượt tiêu chuẩn  

STT QUÁ 
TRÌNH ĐỊA ĐIỂM NHÂN VẬT MÔ TẢ CHI TIẾT 

1 

Phát hiện sự 

cố chỉ tiêu Vi 

sinh trong 

nước xả thải 

bị vượt tiêu 

chuẩn 

HTXLNT 

Nhân viên bảo 

trì HTXLNT & 

Quản lý 

HTXLNT 

Nhân viên bảo trì HTXLNT (Nhà thầu) bảo trì 

định kỳ hằng tuần đang kiểm tra vi sinh trong 

bể hiếu khí phát hiện bọt trắng trên bề mặt 

nước. 

Nhân viên lập tức báo cáo ngay cho quản lý 

HTXLNT. 

2 
Chỉ đạo ứng 

phó sự cố 
HTXLNT 

Quản lý & nhân 

viên bảo trì 

HTXLNT 

Quản lý HTXLNT tới hiện trường và xác nhận 

nguyên nhân do bùn vi sinh thiếu dinh dưỡng 

và yêu cầu nhân viên Nhà thầu:  

- Dừng hoạt động xả nước thải bằng cách: 
dừng bơm nước từ bể tiếp nhận qua bể điều 
hòa. 

- Lấy mẫu nước thải tại các bể xử lý sinh học 
và sau công đoạn sinh học để xác định mức độ 
ô nhiễm tại các bể. 

3 
Thông báo sự 

cố 
HTXLNT 

Quản lý 

HTXLNT & 

nhân viên Nhà 

thầu 

Quản lý HTXLNT lập tức gọi điện cho Phòng 

Quản lý của KCN về sự cố để HTXLNT của 

KCN biết về nguồn thải ra bất thường để cùng 

khắc phục sự cố. Đồng thời thông báo cho 

Trưởng phòng quản lý Hành chính. 

 

4 Xử lý sự cố HTXLNT 

Quản lý 

HTXLNT & 

nhân viên Nhà 

thầu 

Sau khi có kết quả phân tích, Quản lý 

HTXLNT gọi điện cho thầu vệ sinh công 

nghiệp hút nước thải chuyển vào các bể nước 

chứa thải chưa xử lý, lượng không thể tiếp 

nhận sẽ được chuyển đi xử lý. 
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STT QUÁ 
TRÌNH ĐỊA ĐIỂM NHÂN VẬT MÔ TẢ CHI TIẾT 

5 

Điều tra 

nguyên nhân 

sự cố 

HTXLNT 

Quản lý 

HTXLNT & 

nhân viên Nhà 

thầu 

- Quản lý HTXLNT & Nhân viên bảo trì 

HTXLNT kiểm tra nhật ký vận hành và kiểm 

tra thực tế các công đoạn xử lý, tỷ lệ pha dinh 

dưỡng vào của Hệ thống để tìm điều tra bất 

thường của HTXLNT. Kết quả kiểm tra phát 

hiện máy bơm hóa chất bị hư hỏng dẫn tới 

lượng hóa chất cần cấp không đúng định 

lượng. 

6 Xử lý sự cố HTXLNT 

Quản lý 

HTXLNT & 

nhân viên Nhà 

thầu 

Quản lý HTXLNT yêu cầu Nhà thầu: 

- Sửa chữa hoặc thay thế bơm để hoạt động lại 

bình thường.  

- Tính toán lại lượng dinh dưỡng methanol cần 

cung cấp để bổ sung và điều chỉnh máy thổi 

khí phù hợp. 

- Theo dõi sức sống bùn và điều chỉnh dinh 

dưỡng, DO nếu cần. 

- Kiểm tra chất lượng nước sau xử lý và xả thải 

bình thường sau khi đạt tiêu chuẩn. 

7 Báo cáo 

HTXLNT 

Quản lý 

HTXLNT & 

nhân viên Nhà 

thầu 

Tổng kết rút kinh nghiệm về xử lý sự cố 

Văn phòng Quản lý 
Quản lý lập báo cáo sự cố và thông tin cho 

phòng Hành chính và Ban môi trường của 

TMV về kết quả khắc phục. 
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2. Chi tiết ứng phó tình huống sự cố khí thải vượt tiêu chuẩn 

Bảng 3. 3: Bảng mô tả chi tiết ứng phó tình huống sự cố khí thải vượt tiêu chuẩn 

STT QUÁ TRÌNH ĐỊA ĐIỂM NHÂN VẬT MÔ TẢ CHI TIẾT 

1 

Phát hiện sự 

cố chỉ tiêu 

Toluen bị vượt 

tiêu chuẩn 

Văn phòng 

Nhân viên 

phòng Hành 

Chính 

Nhân viên phòng hành chính nhận thông báo kết 

quả quan trắc môi trường khí thải từ buồng sơn định 

kỳ từ đơn vị Quan trắc, phát hiện chỉ tiêu Toluen 

vượt tiêu chuẩn. 

2 
Báo cáo và 

Thông tin 
Văn phòng 

Nhân viên 

phòng Hành 

Chính 

Ngay lập tức, Nhân viên phòng hành chính thông 

báo cho Trưởng phòng đào tạo, Trưởng phòng 

Hành Chính và thông tin cho Ban Môi trường TMV 

về sự cố. 

3 
Chỉ đạo ứng 

phó ban đầu 

Văn phòng 
Trưởng phòng 

đào tạo 

Trưởng phòng đào tạo chỉ đạo nhân viên: 

- Ngừng các hoạt động buồng sơn đang thực hiện 

- Hủy/ dời các khóa đào tạo thực hành buồng sơn 
và cử thành viên tới hiện trường để điều tra nguyên 
nhân và khắc phục sự cố. 

Văn phòng 
Trường phòng 

Hành Chính 

Trưởng phòng Hành Chính yêu cầu nhân viên phụ 

trách Môi trường của Phòng Hành chính tới hiện 

trường để điều tra nguyên nhân và giám sát khắc 

phục sự cố. 

4 

Điều tra 

nguyên nhân 

sự cố 

Buồng sơn 

Nhân viên 

Hành Chính và 

nhân viên bộ 

phận đào tạo 

Nhân viên phụ trách Môi trường của Phòng Hành 

chính và nhân viên bộ phận đào tạo kiểm tra hoạt 

động của buồng sơn và hệ thống xử lý khí thải 

buồng phun. Kết quả phát hiện bất thường khi kiểm 

tra nhật ký bảo dưỡng, ghi chú thấy bộ lọc khí sợi 

bông thủy tinh đã hết khả năng lọc nhưng chưa 

được thay thế, dẫn đến khí thải buồng sơn xả ra môi 

trường vượt quy định. 
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STT QUÁ TRÌNH ĐỊA ĐIỂM NHÂN VẬT MÔ TẢ CHI TIẾT 

5 

Ứng phó và 

khắc phục sự 

cố 

Buồng phun 

sơn 

Trưởng phòng 

đào tạo & nhân 

viên đào tạo 

- Trưởng phòng đào tạo gọi điện Yêu cầu nhà thầu 
lập tức sửa chữa/ thay thế bộ lọc. 

- Nhân viên đào tạo kiểm tra chất lượng bộ lọc 
trước khi cho thay thế. 

-  Trưởng phòng đào tạo yêu cầu vận hành thử lại 
buồng sơn để kiểm tra hiệu quả hoạt động hệ thống 
và hiệu quả xử lý khí thải của bộ lọc mới. 

Nhân viên 

Hành chính 
- Liên hệ với đơn vị Nhà thầu có chức năng đến lấy 
mẫu để đảm bảo chất lượng khí sau khi thay thế 
thiết bị lọc. 

6 
Báo cáo thông 

tin khắc phục 
Văn phòng 

Nhân viên 

Hành chính & 

nhân viên đào 

tạo 

Thông báo kết quả khắc phục cho Trưởng phòng 

đào tạo và Trưởng phòng Hành chính sau khi thay 

thế thiết bị mới đạt theo quy định và có thể vận hành 

trở lại 

7 

Hoạt động trở 

lại bình 

thường 

Văn phòng 

Trưởng phòng 

đào tạo 
Thông báo cho buồng sơn hoạt động bình thường 

Bộ phận đào 

tạo 

Bộ phận đào tạo sắp xếp khóa đào tạo thực hành 

buồng sơn bình thường 

8 Báo cáo 

Văn phòng 

Toàn bộ nhân 

viên tham gia 

ứng phó & 

Trưởng phòng 

đào tạo 

Họp tổng kết rút kinh nghiệm. 

Trưởng phòng đào tạo báo cáo kết quả xử lý sự cố, 

biện pháp khắc phục để không lặp lại cho Trưởng 

phòng Hành Chính & Trưởng chi nhánh Công ty. 

Văn phòng 

Trưởng phòng 

Đào tạo 

 

Trưởng phòng Hành Chính thông tin cho Ban môi 

trường của TMV. 
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CHƯƠNG IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Thông tin liên lạc 

Sự cố môi trường thường có mức độ ảnh hưởng rất rộng và khả năng lây lan ô nhiễm 

cao. Vì vậy, để giảm thiểu ảnh hưởng tối đa cần có sự phản ứng kịp thời và sự hiệp đồng của 

nhiều đơn vị, lực lượng và bộ phận khác nhau trong TSC. Do đó, công tác bảo đảm thông 

tin cho chỉ huy, chỉ đạo và bảo đảm thông tin liên lạc cho lực lượng ứng phó, khắc phục hậu 

quả là rất quan trọng. 

Tại cơ sở đã chuẩn bị sẵn các danh sách số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn 

cấp tại các tủ khẩn cấp được bố trí quanh TSC và được lưu tại các bộ phận. Danh sách này 

sẽ được sẽ được phòng ADM cập nhật thường xuyên và chuyển tới các bộ phận để sử dụng. 

Trong trường hợp có sự cố xảy ra, ngoài lực lượng tại chỗ, TSC cũng chuẩn bị danh 

sách các lực lượng bên ngoài và nội bộ để ứng phó với sự cố. Danh sách các lực lượng để 

ứng phó sự cố được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 1: Danh sách lực lượng ứng phó sự cố khẩn cấp  

STT Đơn vị huy động/ Người 
liên lạc Điện thoại Số người 

huy động Phương tiện Ghi chú 

1. Lực lượng cơ sở 02743782909 40 

Bình chữa cháy 
các loại, họng 

nước chữa cháy 
vách tường. 

Thông báo 
ngay khi phát 

hiện sự cố 

2. 
Đặng Quốc Uy 
(Trưởng phòng đào tạo) 0906.211.661 - Thông tin khi cần 

thiết 
Thông báo khi 

cần thiết 

3. 
Trần Hòa Nhã 
(Trưởng phòng Phụ tùng) 0913.141.583 - Thông tin khi cần 

thiết 
Thông báo khi 

cần thiết 

4. 
Nghiêm Trung Kiên 
(Trưởng phòng hành 
chính) 

0912.526.678 - Thông tin khi cần 
thiết 

Thông báo 
ngay khi phát 

hiện sự cố 
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5. 
Trưởng chi nhánh Công ty 
ô tô Toyota Việt nam tại 
Bình Dương 

0913.284.337 - Thông tin khi cần 
thiết  

6. 
Ban chỉ huy tìm kiếm cứu 
nạn TP Thuận An 0274.3755202 Phối hợp Thông tin khi cần 

thiết 
Thông tin khi 

cần thiết 

7. 
Đội Cảnh Sát PCCC Thành 
phố Thuận An 02743755221 20 Phương tiện theo 

xe 

Ngay khi 
nhận được tin 

báo cháy 

8. 
Phòng Cảnh Sát PCCC 
Tỉnh Bình Dương  02743819799 10 Phương tiện theo 

xe 

Khi có yêu 
cầu chi viện 

 

9. 
Lực lượng an ninh KCN 
VSIP 02743759959 5 Làm công tác bảo 

vệ an ninh trật tự 

Khi có yêu 
cầu chi viện 

 

10. 
Công An Thành Phố 
Thuận An  02742241181 5 Làm công tác bảo 

vệ an ninh trật tự 

Khi có yêu 
cầu chi viện 

 

11. Bệnh Viện Becamex 02743681681 3 Đầy đủ dụng cụ, 
phương tiện 

Khi có yêu 
cầu chi viện 

12. Bệnh viện Thuận An 02743755434 3 Đầy đủ dụng cụ, 
phương tiện 

Khi có yêu 
cầu chi viện 

13. Sở Công thương Bình 
Dương (đường dây nóng) 02743822563 Phối hợp Thông tin khi cần 

thiết 
Khi có yêu 
cầu chi viện 

14. Sở TNMT Bình Dương 
(đường dây nóng) 02743828035 Phối hợp Thông tin khi cần 

thiết 
Khi có yêu 
cầu chi viện 

 

2. Bảo đảm vật chất và trang thiết bị ứng phó sự cố chất thải 

TSC đã tự trang bị các phương tiện, dụng cụ ứng phó sự cố như đã nêu tại bảng 1.6; 

bảng 1.7; Chương 1. Tùy thuộc vào các sự cố cụ thể có thể diễn ra, TSC đã bố trí các trang 

thiết bị phù hợp và được đặt tại các vị trí xung quanh để đảm bảo có thể khắc phục sự cố 

nhanh nhất. 

Đối với một số trường hợp đặc biệt, TSC không có đủ khả năng tự xử lý, ví dụ: phân 

tích kết quả một số thông số nước thải hoặc sự cố khí thải, … TSC đã ký kết hợp đồng với 
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Nhà thầu có giấy phép và có chức năng đáp ứng được để đảm bảo khống chế được sự cố, 

tránh ảnh hưởng môi trường lan rộng. 

 

3. Tổ chức y tế, thu dung cấp cứu người bị nạn 

Công tác đảm bảo an toàn sức khỏe tại nhà máy được TSC hết sức coi trọng. Các trường 

hợp có vấn đề về sức khỏe sẽ được chuyển đến các trung tâm y tế và bệnh viện tuyến trên có 

vị trí gần TSC để chữa trị phù hợp: Bệnh viện Thuận An; Bệnh viện quốc tế Becamex. 
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CHƯƠNG V. TỔ CHỨC CHỈ HUY 
 

Để ngăn ngừa và ứng phó sự cố chất thải thì tổ chức chỉ huy đóng vai trò hết sức quan 

trọng trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin, sau đó ra quyết định cho các thành viên đội 

UPSC để xử lý, hạn chế ảnh hưởng khi sự cố diễn ra. Sau cùng, khi sự cố đã được khắc phục 

và xử lý, tổ chức chỉ huy sẽ là bộ phận báo cáo cho lãnh đạo TSC và các Cơ quan chức năng 

về nguyên nhân, hậu quả và cách khắc phục sự cố. Chi tiết về địa điểm, thành phần và nhiệm 

vụ của Tổ chức chỉ huy ứng phó sự cố môi trường của TSC được thể hiện trong bảng sau:  

 

Bảng 5. 1: Bảng tổng hợp tổ chức chỉ huy ứng phó sự cố môi trường 

Ban/ Tổ Xưởng/ Bộ 
phận 

Chức 
danh Nhiệm vụ 

Chỉ huy 

thường 

xuyên 

Ban Hành 

chính – Phòng 

ADM 

Trưởng 

phòng/ bộ 

phận Hành 

chính 

+ Trực tiếp nhận thông tin từ các bộ phận khi có 

sự cố; 

+ Đưa ra quyết định chung về UPSC, cứu người… 

tại hiện trường; 

+ Báo cáo lãnh đạo và cơ quan chức năng (nếu 

cần). 

Chỉ huy 

tại hiện 

trường 

Xưởng/ Bộ 

phận xảy ra sự 

cố 

Trưởng 

Xưởng/ 

Bộ phận 

xảy ra sự 

cố 

+ Trực tiếp nhận thông tin từ thành viên khi có sự 

cố, 

+ Thông tin ngay cho ban môi trường khi có sự cố, 

+ Đưa ra quyết định về UPSC, cứu người…tại 

hiện trường; 

+ Báo cáo lãnh đạo theo quy định nội bộ. 
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PHỤ LỤC CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO 
 

PHỤ LỤC 1. Các tài liệu pháp luật/ pháp lý 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 

- Hợp đồng thuê đất số 156 được lập vào ngày 19/11/2007 

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất 

- Giấy chứng nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường 

 

PHỤ LỤC 2. Sơ đồ tổng mặt bằng dự án 

 

PHỤ LỤC 3. Sơ đồ thoát hiểm 

 

PHỤ LỤC 4. Danh sách và số điện thoại liên lạc khẩn cấp 

 

PHỤ LỤC 5. Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải & Hướng dẫn vận hành 
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PHỤ LỤC 1. Các tài liệu pháp luật/ pháp lý 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 

- Hợp đồng thuê đất số 156 được lập vào ngày 19/11/2007 

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất 

- Giấy chứng nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường 
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PHỤ LỤC 2. Sơ đồ tổng mặt bằng dự án 
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PHỤ LỤC 3. Sơ đồ thoát hiểm 

 

 



 

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THOÁT NẠN 

1 2 

1,2 

Hướng thoát nạn 

Vị trí tập kết lánh nạn 
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PHỤ LỤC 4. Danh sách và số điện thoại liên lạc khẩn cấp 

STT Đơn vị huy động/ 
Người liên lạc Điện thoại Số người 

huy động Phương tiện Ghi chú 

1.  Lực lượng cơ sở 02743782909 40 

Bình chữa 
cháy các loại, 

họng nước 
chữa cháy 

vách tường. 

Thông báo 
ngay khi phát 

hiện sự cố 

2.  
Đặng Quốc Uy 
(Trưởng phòng đào tạo) 0906.211.661 - Thông tin khi 

cần thiết 
Thông báo 

khi cần thiết 

3.  
Trần Hòa Nhã 
(Trưởng phòng Phụ 
tùng) 

0913.141.583 - Thông tin khi 
cần thiết 

Thông báo 
khi cần thiết 

4.  
Nghiêm Trung Kiên 
(Trưởng phòng hành 
chính) 

0912.526.678 - Thông tin khi 
cần thiết 

Thông báo 
ngay khi phát 

hiện sự cố 

5.  
Trưởng chi nhánh Công 
ty ô tô Toyota Việt nam 
tại Bình Dương 

0913.284.337 - Thông tin khi 
cần thiết  

6.  
Ban chỉ huy tìm kiếm 
cứu nạn TP Thuận An 0274.3755202 Phối hợp Thông tin khi 

cần thiết 
Thông tin khi 

cần thiết 

7.  
Đội Cảnh Sát PCCC 
Thành phố Thuận An 02743755221 20 Phương tiện 

theo xe 

Ngay khi 
nhận được tin 

báo cháy 

8.  
Phòng Cảnh Sát PCCC 
Tỉnh Bình Dương  02743819799 10 Phương tiện 

theo xe 
Khi có yêu 
cầu chi viện 

9.  
Lực lượng an ninh 
KCN VSIP 02743759959 5 

Làm công tác 
bảo vệ an ninh 

trật tự 

Khi có yêu 
cầu chi viện 

10.  
Công An Thành Phố 
Thuận An  02742241181 5 

Làm công tác 
bảo vệ an ninh 

trật tự 

Khi có yêu 
cầu chi viện 
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11.  Bệnh Viện Becamex 02743681681 3 
Đầy đủ dụng 
cụ, phương 

tiện 

Khi có yêu 
cầu chi viện 

12.  Bệnh viện Thuận An 02743755434 3 
Đầy đủ dụng 
cụ, phương 

tiện 

Khi có yêu 
cầu chi viện 

13.  
Sở Công thương Bình 
Dương (đường dây 
nóng) 

02743822563 Phối hợp Thông tin khi 
cần thiết 

Khi có yêu 
cầu chi viện 

14.  Sở TNMT Bình Dương 
(đường dây nóng) 02743828035 Phối hợp Thông tin khi 

cần thiết 
Khi có yêu 
cầu chi viện 
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PHỤ LỤC 5. Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải & Hướng dẫn vận hành 
 

 

 

 

 

 
 








































